
Số TT Chia Ca Họ và tên
MÃ HỘI VIÊN 

SCLVN
Ngày sinh

DD/MM/YY

Số 
CC/CCCD/Hộ 

 chiếu

Lĩnh vực đăng ký  Sát 
hạch

Hạng 
đăng ký
(II-III) 

Đơn vị công tác

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình

II

2 Sầm Tiến Dũng SCL40485CAT 11/10/1976 011076000023
Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II

Công ty Cổ phần Tư vấn 
quản lý chất lượng đầu tiên

3 Nguyễn Trọng Thanh SCL51717QNI 03/01/1981 022081000400
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III

Ban Quản lý dự án, Công ty 
Điện lực Quảng Ninh

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

 Định giá xây dựng  III 

5 Nguyễn Đức Huy SCL51718QNI 19/06/1987 022087004634
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III

Phòng KHKT- Điện lực TX 
Quảng Yên - Công ty Điện 

lực Quảng Ninh
Giám sát công tác xây dựng 

công trình 
II

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng 

II

7 Bùi Quang Thắng SCL51694HAN 01/01/1981 030081018089
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng 
III

Công ty Công nghệ thông 
tin Điện lực miền Bắc

8 Nguyễn Văn Sinh SCL51697YEB 10/05/1984 015084001185
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng 
III

Phòng QLĐT Công ty Điện 
lực Yên Bái

9 Hoàng Quang Tuyền SCL51698YEB 04/08/1984 010084000703
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng 
III

Phòng QLĐT Công ty Điện 
lực Yên Bái

10 Trần Thị Hà Thu SCL51701LAC 01/03/1994 012194006006 Định giá xây dựng III
Phòng QLĐT Công ty điện 

lực Lai Châu

SCL51692BAN

HỘI PHÁP LUẬT XÂY DỰNG VIỆT NAM
DANH SÁCH SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

Ngày 27-09-2025 tại TP.Hà Nội (Chia Ca)

1

4

01/05/1968 025068015076

12/05/1974 030074000164

SCL51722HAN

Lâm Văn Cường SCL51778HAN

Lương Văn Minh

6 10/06/1982 027082001517

Ca 1: từ 8h30
Ban Quản lý dự án lưới 

điện (BA1)

Ban QLDA chuyên ngành – 
TCT Quản lý bay Việt Nam

Công ty Điện lực Bắc NinhNguyễn Ngọc Thắng



11 Nguyễn Xuân Biển SCL51711LAC 19/08/1977 01207700089
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III

Điện lực Tân Uyên - PC Lai 
Châu

12 Phạm Quang Hòa SCL51712LAC 20/09/1982 012082001153
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III

Điện lực Tân Uyên - PC Lai 
Châu

13 Lê Hữu Thành SCL51741THB 12/04/1988 034088009806
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng 
III

Ban QLDA- Công ty Điện 
lực Thái Bình

14 Nguyễn Thanh Sơn SCL51742THB 13/10/1996 034096002861
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình 
III

Ban QLDA- Công ty Điện 
lực Thái Bình

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình 

II

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng 

II

16 Trịnh Cao Cường SCL51687HAN 10/10/1980 040080000103
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng 
II

Ban Quản lý dự án Phát 
triển Điện lực (BA2)

17 Phùng Kim Đại SCL51685HAN 07/11/1970 001070006941
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng 
II

Ban Quản lý dự án Phát 
triển Điện lực

18 Hoàng Đình Duận SCL51686HAN 29/10/1976 040076000485
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng 
II

Ban Quản lý dự án Phát 
triển Điện lực

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình 

II

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình 

II

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng 

III

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình 

II

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng 

III

22
Phạm Thị Phương 

Anh
SCL51683PHT 03/02/1998 025198005523

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng 

III Công ty Điện lực Phú Thọ

23 Vũ Tiến Ngà SCL51684THN 06/12/1976 019076001924
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III PC Bắc Kạn

24 Hoàng Vũ Khánh SCL51761BAK 05/10/1999 019099002264
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị công trình
III PC Bắc Kạn

15

19

20

21

Phạm Hồng Dương SCL51693BAN 20/09/1974 010074000335

29/02/1980 014080003173

Vũ Đức Long SCL51754VIP 17/11/1980 026080004229

Ca 3: từ 9h30
Trường Cao đẳng ĐL miền 

Bắc

Ca 2: từ 9h00

Nguyễn Tha Thiết SCL51755HAN 02/08/1979 001079005315

Công ty Điện lực Bắc Ninh

Ban Quản lý dự án, Công ty 
Điện lực Lai Châu

Trường Cao đẳng ĐL miền 
Bắc

Nguyễn Hồng Việt SCL51700LAC



25 Phạm Ngọc Chiến SCL51775NAD 11/12/1995 036095009667
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng 
III

Ban Quản lý dự án, Công ty 
Điện lực Nam Định

26
Nguyễn Trương 

Dương
SCL51585HAN 12/07/1987 001087051290

Giám sát công tác xây dựng 
công trình

II
Ban QLDA ĐTXD công 
trình hạ tầng kỹ thuật và 

nông nghiệp


